Phòng GD&ĐT Đại Lộc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

	Môn :
	NGỮ VĂN
	Lớp :
	6


	Người ra đề :
	Nguyễn Thị Như Thuỷ

	Đơn vị :
	THCS PHAN BỘI CHÂU_ _ _ _ _ _ _ _ _ 


MA TRẬN ĐỀ 

	Chủ đề kiến thức
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	TỔNG

Số câu    Đ

	
	
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	

	Truyền thuyết 
	Câu
	C1,C2
	
	
	
	
	
	2

	
	Đ
	0,8
	
	
	
	
	
	0,8

	Truyện cổ tích
	Câu
	C3
	
	
	
	
	
	1

	
	Đ
	0,4
	
	
	
	
	
	O,4

	Truyện ngụ ngôn
	Câu
	
	
	C4,C5
	
	
	
	2

	
	Đ
	
	
	0,8
	
	
	
	0,8

	Truyện cười
	Câu
	
	
	C6
	
	
	
	1

	
	Đ
	
	
	0,4
	
	
	
	0,4

	Danh từ, Cụm DT
	Câu
	C7
	
	C9
	
	
	B1a
	3

	
	Đ
	0,4
	
	0,4
	
	
	0,5
	1,3

	Động từ
	Câu
	C8
	
	
	
	
	B1b
	2

	
	Đ
	0,4
	
	
	
	
	0,5
	0,9

	Chỉ từ
	Câu
	
	
	
	
	C10
	
	1

	
	Đ
	
	
	
	
	0,4
	
	0,4

	Văn tự sự
	Câu
	
	
	
	
	
	B2
	1

	
	Đ
	
	
	
	
	
	5
	5

	
	Số câu
	5
	4
	3
	13

	TỔNG
	Đ
	2
	2
	6,4
	10


ĐỀ 

Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN  ( 4 điểm )
Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,4 điểm )1
	Câu 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	Truyền tuyết là loại truyện:


	
	A
	dân gian kể về các nhân vật lịch sử.

	
	B
	dân gian kể về các nhân vật, sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo, thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với sự kiện và nhân vật lịch sử được kể.

	
	C
	dân gian kể về các nhân vật, sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ.

	
	D
	dân gian kể về các sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ.


	Câu 2 
	Những truyện nào thuộc thể loại truyền thuyết ?

	
	A
	Bánh chưng, bánh giầy; Thánh Gióng; Em bé thông minh.

	
	B
	Thánh Gióng; Em bé thông minh.; Ếch ngồi đáy giếng.

	
	C
	Thầy bói xem voi; Thạch Sanh; Thánh Gióng.

	
	D
	Bánh chưng, bánh giầy; Thánh Gióng; Sơn Tinh, Thuỷ Tinh


	Câu 3 
	Nhận xét nào đúng với thể loại truyện Cổ tích ?

	
	A
	Thể hiện cách đánh giá của người kể với các nhân vật trong truyện.

	
	B
	Các nhân vật thường là nhân vật lịch sử.

	
	C
	Thể hiện ước mơ và niềm tin của nhân về chiến sthắng cuỗi cùng của cái thiện đối với cái ác, cái tốt đối với cái xấu, sự công bằng đối với sự bất công.

	
	D
	Các nhân vật là đồ vật, cây cối.


	Câu 4 
	Qua những truyện ngụ ngôn tác giả dân gian muốn điều gì ?

	
	A
	Mọi người hãy yêu thương nhau.

	
	B
	Mọi người sống phải có cái nhìn bao quát, đầy đủ về mọi vấn đề.

	
	C
	Người đọc tự rút ra cho mình một bài học nào đó trong cuộc sống để sống tốt hơn.

	
	D
	Mọi người biết truyện ngụ ngôn.


	Câu 5 
	Ý nghĩa của thành ngữ “Ếch ngồi đấy giếng” là gì ?

	
	A
	Phê phán những người có hiểu biết hẹp mà tự cho mình tài giỏi, biết nhiều.

	
	B
	Phê phán những người sống ích kỉ.

	
	C
	Ca ngợi lòng nhân hậu, bao dung.

	
	D
	Phê phán con ễch ngồi dưới đáy giếng mà huênh hoang.


	Câu 6 
	Câu nào có nghĩa giống với truyện cười Treo biển ?

	
	A
	Có chí thì nên.

	
	B
	Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

	
	C
	Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

	
	D
	Dù ai nói ngã nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.


	Câu 7 
	Danh từ là những từ chỉ:

	
	A
	người, vật, hiện tượng, khái niệm, …

	
	B
	người, vật, cây cối.

	
	C
	người, vật, cây cối, đồ vật.

	
	D
	người, vật, cây cối, sự vật.

	Câu 8
	Động từ gồm có các loại chính là:

	
	A
	Động từ chỉ tình thái và động từ chỉ trạng thái.

	
	B
	Động từ chỉ tình thái và động từ chỉ hoạt động, trạng thái.

	
	C
	Động từ chỉ hoạt động và chỉ trạng thái.

	
	D
	Động từ chỉ tình thái và động từ chỉ hoạt động.

	Câu 9 
	Trong câu “Em bé nhờ cha lấy cho mình một cái kim may rồi đưa cho sứ giả, bảo:

       - Ông cầm lấy cái này về tâu đức vua xin rèn cho tôi thành một con dao để xẻ thịt chim” có mấy cụm danh từ ?

	
	A
	Một.

	
	B
	Hai.

	
	C
	Ba.

	
	D
	Bốn.

	Câu 10 
	Điền chỉ từ thích hợp vào ô trông: “Nhà em ở ven sông, đứng bên này nhìn qua bên … sông, bát ngát một màu xanh của nương dâu thật đẹp.”

	
	A
	đó

	
	B
	nọ

	
	C
	ni

	
	D
	kia


Phần 2 : TỰ LUẬN       ( 6 điểm )
	Bài 1 :

(1 điểm)
	a/ Cho một cụm danh từ và đặt câu với cụm danh từ đó ? (0,5d)
b/ Đặt một câu có dùng động từ trạng thái, gạch chân động từ đó? (0,5đ)


	Bài 2 :

(5 điểm)
	Kể về người bạn tốt của em.



ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM

Phần 1 :  ( _ _ _  điểm )
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ph.án đúng
	B
	D
	C
	C
	A
	B
	A
	B
	C
	D


Phần 2 : ( _ _ _  điểm )

	Bài/câu
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1 :
	
	1 điểm

	
	a/ Hs cho đúng CDT.

    Đặt câu có CDD đó, có nghĩa 
b/ Đặt câu có động từ trạng thái 
    Gạch chân động từ 
	(0,25đ)
(0,25đ)

(0,25đ)
(0,25đ)

	
	
	

	Bài 2 :
	
	5 điểm

	
	Gợi ý một số yêu cầu khi chấm.
	

	
	Bài viết kể về người bạn tốt của em, kể được các nội dung;
	

	
	- Tên, tuổi, ngoại hinh, sở thích, tính tình, việc làm tốt mà bạn đã làm.
	

	
	- Tình cảm của em và bạn. 
	

	
	- Kỉ niệm nhớ mãi của em và bạn, mong ước của em về tình bạn đó.
	

	
	Về hình thức phải đảm bảo bố cục 3 phần, thể loại tự sự đời thường. 
	

	
	BIỂU ĐIỂM:
· 4 điểm: Bài viết tốt các yêu cầu về nội dung, hình thức, có những diễn đạt hay, sáng tạo, tình cảm chân thật, trong sáng, mắc không quá 2 lỗi chính tả, diễn đạt.

· 2- 3 điểm: Bài viết thực hiện tương đối tốt các yêu cầu trên, còn mắc lỗi diễn đạt nhiều (4 lỗi).
· 1 điểm: Bài viết sơ sài, lủng củng, nội dung không rõ.

· 0 điểm: Không làm bài, lạc đề.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	








